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VỀ CHÚNG TÔI
Công ty TNHH Công nghệ vật liệu mới Thiên Kiếm - Quảng Đông  là một doanh nghiệp công 

nghệ cao chủ yếu nghiên cứu sản xuất kinh doanh keo kết cấu silicone xây dựng: keo công 

trình chịu nhiệt, keo trám khe hệ thống cửa và cửa sổ, keo quang điện, keo điện tử công 

nghiệp, và keo trám khe ô tô. 

Thiên Kiếm – Quảng Đông cam kết nghiên cứu và phát triển, chế tạo đổi mới và sản xuất các sản 

phẩm keo dán của Trung Quốc; Quyết tâm trở thành nhà sản xuất các sản phẩm  tốt nhất trong khu 

vực; Quyết tâm theo đuổi vị trí hàng đầu trong ngành công nghiệp được phân khúc. Dưới sự bùng nổ 

mới của đổi mới đại chúng và tinh thần kinh doanh đại chúng, có trụ sở tại Trung Quốc, Nhiệt huyết 

của người Thiên Kiếm sẽ kết thành lực lượng mới, tiếp tục tạo ra những tầm cao mới, lịch sử mới và 

những câu chuyện mới ở đất nước vĩ đại này.

 

Thiên Kiếm – Quảng Đông  kiên định tuân theo mô hình kinh doanh bán hàng dựa trên nghiên cứu 

và phát triển công nghệ cao, kiên quyết không ngừng đầu tư vào nghiên cứu và phát triển sản phẩm 

mới, cải thiện hiệu suất sản phẩm, tối ưu hóa quy trình sản xuất và tái cấu trúc quy trình, để thiết lập 

một đội ngũ nghiên cứu và phát triển kỹ thuật, đồng thời tiến đến các thiết bị sản xuất hoàn toàn tự 

động từ Đức, công ty rất vui khi  chất lượng sản phẩm lên hàng đầu trong ngành.Công ty thực hiện 

đầy đủ chứng nhận hệ thống chất lượng quốc tế ISO9001 và quản lý môi trường ISO14001 chứng 

nhận hệ thống để cung cấp cho khách hàng các sản phẩm và dịch vụ kỹ thuật an toàn, đảm bảo và 

chất lượng cao. Được đánh giá là "Doanh nghiệp tuân thủ hợp đồng và tôn trọng tín dụng của tỉnh 

Quảng Đông". 
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NHÀ MÁY SẢN XUẤT

GIẤY CHỨNG NHẬN

Phật Sơn
20000 mét vuông cơ sở sản xuất hiện đại hoá

Triệu Khánh
30000 mét vuông cơ sở sản xuất hiện đại hoá

Doanh nghiệp kỹ thuật công nghệ cao Quốc gia

Doanh nghiệp chứng nhận sản phẩm xanh Trung Quốc

Doanh nghiệp được nhận định keo silicon kết cấu Quốc Gia

Doanh nghiệp tuân thủ hợp đồng tôn trọng tín dụng ở tỉnh Quảng Đông

Doanh nghiệp tiến cử keo silicon kết cấu trám khe Quốc Gia.
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CHỨNG NHẬN:
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NGHIÊN CỨU VÀ BẰNG SÁNG CHẾ

NGHIÊN CỨU – SẢN XUẤT- KINH DOANH

Keo silicon kết cấu dính tường

Hệ thống keo trám khe hệ thống cửa

Keo điện tử công nghiệp 

Keo chịu nhiệt công trình xây dựng

Keo công trình quang điện Keo trám khe ô tô 
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Chất trám Silicon A500 là chất trám xây dựng lưu hóa trung tính một thành phần 
có thể dễ dàng ứng dụng trong bất kỳ thời tiết nào. Sản phẩm nhanh chóng lưu 
hóa ở nhiệt độ phòng khi tương tác với độ ẩm trong không khí để tạo ra một liên 
kết cao su silicone có kết cấu bền vững và linh hoạt.

Chuyên dùng cho công trình
- Nhà kính, mái kính
- Loại thạch đá
- Tường ngoài công trình

SILICONE A500: KEO CHỊU NHIỆT
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Đặc tính: 
- Sản phẩm này thuộc hệ thống đơn thành phần, lưu hóa trung tính không bào    
   mòn các chất liệu: nhựa, mạ kẽm hay bê tông
- Độ ngót tương đối lớn đối với : Kính, kính tráng, thạch đá, mái kính, khung chịu 
   nhiệt, cửa sổ lớn, tấm nhôm nhựa, tấm silicat…
- Độ mền keo chịu nhiệt cao cấp có tính ổn định hơn loại keo thông thường
- Dễ dáng sử dụng – không cần pha trộn, không cần sơn lót
- Bám dính trên hầu hết các loại vật liệu dùng trong xây dựng và hoàn thiện công trình
- Có khả năng chống chịu tốt với thiết tiết, bức xạ cực tím nên có thể sử dụng vào bất 
   kỳ mùa nào trong năm
- Tuổi thọ cao, khả năng đàn hồi tốt
- Tính năng không mùi, an toàn sử dụng trong những không gian kín.

Lưu ý
- Không thích hợp dùng ngâm trong nước lâu, bề mặt kín, bề mặt chất liệu có dầu 
   hoặc nước
- Không dùng dưới mặt đất hoặc cho các mối nối có sự bào mòn quá mức hoặc 
   chịu tác động do thể chất cho phép
- Không dùng với đồng hoặc nguyên vật liệu xây dựng có chứa đồng
- Không dùng với các chất sơn mặt kính, các vật liệu dùng cho cửa sổ
- Không dùng với các bề mặt tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm

Các phụ liệu sử dụng bắt buộc phải thông qua kiểm tra độ bám dính, thiết kế công 
trình phải đáp ứng phù hợp “ thông số kỹ thuật kính cửa sổ” và đảm bảo chất lượng 
trong thời gian sử dụng.

Luôn luôn đọc kỹ hướng dẫn sử dụng: Trước khi sử dụng sản phẩm, bạn cần đọc kỹ 
hướng dẫn sử dụng để đảm bảo hiệu quả và độ bền của keo Silicone Vạn Mỹ A500.
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A500TR

A500BK

A500WH

A500BR

A500WO

A500DR

A500WH

A500BK

Trong suốt

Đen

Trắng

Cafe

Vân gỗ

Xám

Trắng

Đen

24

24

24

24

24

24

20

20

300ML

300ML

300ML

300ML

300ML

300ML

590ML

590ML

Mã sản phẩm Màu sắc Thể tích Số lượng
(Lọ/ Thùng) 
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Chất trám Silicone A300 là chất lưu hóa axit một thành phần có thể dễ dàng ứng 
dụng trong bất kỳ thời tiết nào. Sản phẩm lưu hóa ở nhiệt độ phòng khi tương tác 
với độ ảm trong không khi để tạo ra một liên kết cao su silicone có kết cấu bền 
vững và linh hoạt. Khả năng lưu hóa hoàn toàn nhanh.

Chuyên dùng 
- Trám keo trực tiếp kính của bể cá
- Tấm kính phẳng
- Mái kính chiếu sáng

KEO SILICONE A300: 
CHUYÊN DÙNG CHO BỂ CÁ
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CHUYÊN DÙNG
CHO BỂ CÁ

Đặc tính: 
- Sản phẩm cô hóa axit một thành phần
- Cô hóa nhanh với nhiệt độ phòng khi tiếp xúc với hơi ẩm của không khí
- Sau khi lưu hóa tạo thành chất dẻo có tính đàn hồi như cao su
- Tính kết dính cao, bám dính hoàn hảo trên kính. Nên dùng cho lắp giáp kính, 
   trám khe trực tiếp vào kính, tấm kính to,  mái kính ,trám khe và dán kính bề cá, 
   cũng như lắp giáp mặt kính trong suốt hoàn toàn.
- Khả năng định hình tốt, không sụt lún.
- Dễ dàng sử dụng hơn khi các sản phẩm không phải silicone
- Khả năng chịu nhiệt tốt bao gồm cả nhiệt độ cao và thấp. Không thay đổi nhiều 
   trong phạm vi -40°C - 150°C.
- Có khả năng chống chịu tốt với thiết tiết, bức xạ cực tím nên có thể sử dụng vào 
   bất kỳ mùa nào trong năm
- Độ bền trong điều kiện khí hậu bình thường lên đến 50 năm

Lưu ý
- Không nên dùng trong môi trường ngâm nước liên tục
- Không dùng trực tiếp trên bề mặt đất
- Không dùng cho các mối nối có sự bào mòn quá mức hoặc chịu tác động thể 
   chất quá mức cho phép
- Không dùng cho các mục đích chịu lực
- Không dùng trên các vật liệu dính dầu hoặc chất làm mềm, dung môi hay các 
   miếng đệm, lót bằng cao su chưa lưu hóa
- Không dùng trên các bề mặt: thép mạ kẽm, đồng, các kim loại khác, các bề mặt 
   đá, xi măng bê tông do keo có tính axit sẽ ăn mòn vật liệu trong quá trình lưu hóa
- Sơn phủ sau khi lưu hóa vì sơn không thể bám dính trên silicone
- Không sử dụng để dán các tấm nhôm – nhựa , không sử dụng cho các công trình che    
   nắng 

Trước khi sử dụng sản phẩm cần đọc bảng số liệu về sản phẩm và nhãn dán trên lọ 
về an toàn sử dụng và các nguy hại có thể cho thể chất và sức khỏe
Luôn luôn đọc kỹ hướng dẫn sử dụng: Trước khi sử dụng sản phẩm, bạn cần đọc kỹ 
hướng dẫn sử dụng để đảm bảo hiệu quả và độ bền của keo Silicone Vạn Mỹ A300.

A300TR Trong suốt 24300ML

Mã sản phẩm Màu sắc Thể tích Số lượng
(Lọ/ Thùng) 
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Chất trám A100 được thiết kế đặc biêt cho sự việc trám các khe viền nội thất yêu 
cầu sự co giãn mỗi nối thất, như các bề mặt: tường betong, betong bọt, thạch cao, 
tấm sợi xi măng, gạch, tấm trần thạch cao, nhôm, tấm PVC và gỗ…
Keo silicone A100 cũng được thiết kế cho việc trám đầy các khe hở cửa sổ, cửa đi, 
ống PVC, tấm trần, tường betong khô. Ngoài ra nó cũng được sử dụng cho các vết 
nứt nội thất (không sử dụng trong môi trường ẩm ướt, có nước)
Keo A100 có thể sử dụng được cho cửa sổ (chất lượng tương đương với A500)

SILICONE A100: CHUYÊN DÙNG CHO CỬA
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Đặc tính: 
- Sản phẩm cô hóa trung tính một thành phần
- Không ăn mòn kính, kính mạ, đá cẩm thạch, kim loại và hầu hết các loại nhựa
- Keo có tính bám dính tốt với hầu hết các vật liệu xây dựng mà không cần sơn phủ
- Keo dùng để trám khe kính và cửa sổ, trang trí nội thất trong phòng và trám khe các 
   vật khác. 
- Khả năng thi công tốt
- Không chứa dung môi
- Bám dính tốt với nhiều về mặt vật liệu
- Có thể sơn phủ sau khi lưu hóa hoàn toàn
- Dễ dàng sử dụng ngay khi mở nắp chai
- Không độc hại, khô nhanh

Lưu ý
- Không thích hợp dùng ngâm trong nước lâu, bề mặt kín, bề mặt chất liệu có dầu hoặc 
   nước
- Có thể phủ sơn được tuy nhiên khách hàng phải tự kiểm tra độ tương thích của sơn 
   khi tiếp xúc với chất trám này
- Có thể đổi màu khi tiếp xúc với một số loại hòa chất, điều kiện nhiệt độ cao, tia UV (đặc 
   biệt là màu trắng). Việc đổi màu chỉ ảnh hướng tới thẩm mỹ và hoàn toàn không ảnh 
   hưởng tới các đặc tính kỹ thuật khác hoặc độ bền của sản phẩm
- Không nên thi công trong điều kiện nhiệt độ thay đổi quá lớn (sự thay đổi nhiệt độ 
   trong quá trình chất trám lưu hóa)
- Không nên sử dụng keo A100 bắn trên kính, các mối nối dưới sàn, khu vực vệ sinh, và 
   các loại đá…
- Không nên sử dụng cho ác mối nối chịu áp lực
- Không nên sử dụng cho các bề mặt bitum, cao su tự nhiên, nhựa EPDM hoặc các 
   dung môi có thể ảnh hưởng tới chất trám

Trước khi sử dụng sản phẩm cần đọc bảng số liệu về sản phẩm và nhãn dán trên lọ 
về an toàn sử dụng và các nguy hại có thể cho thể chất và sức khỏe

Luôn luôn đọc kỹ hướng dẫn sử dụng: Trước khi sử dụng sản phẩm, bạn cần đọc kỹ 
hướng dẫn sử dụng để đảm bảo hiệu quả và độ bền của keo Silicone Vạn Mỹ A100.

A100 BK

A100 WH

Đen

Trắng

24

24

300ML

300ML

Mã sản phẩm Màu sắc Thể tích Số lượng
(Lọ/ Thùng) 
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Keo Silicone Bond là loại keo xây dựng đa năng bám dính tốt trền hầu hết các loại vật 
liệu xây dựng: gỗ, nhôm, thạch cao, kim loại,betong… Chất lượng vượt trội đạt các tiêu 
chuẩn quốc tế, được thiết kế đặc biệt cho điều kiện khí hậu Việt Nam.

Chuyên dùng
- Hoàn thiện Nội và ngoại thất

SILICONE BOND: KEO ĐA NĂNG
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Đặc tính: 
- Dễ dàng sử dụng, dễ bảo quản, dùng được dài lâu.
- Độ bám dính cao
- Thời gian khô nhanh
- Khả năng chống nước tốt
- Chi phí sử dụng thấp
- Sử dụng được trong điều kiện nhiệt độ thấp
- Có thể sử dụng lên mọi bề mặt như: bê tông, kim loại, gỗ tự nhiên lẫn công nghiệp, đá, 
   inox, nhôm, sứ, gạch, kim loại,,tường …
- Lấp đầy các bề mặt bị khuyết, lõm, khe chỉ nhỏ.
- Đáp ứng mọi tiêu chí khắt khe của dân trong ngành.

Lưu ý
- Không thích hợp dùng ngâm trong nước lâu, bề mặt kín, bề mặt chất liệu có dầu hoặc 
   nước
- Không nên tiếp xúc với nước khi keo chưa khô hoàn toàn.
- Không sử dụng cho những vật liệu gốc nhựa PE, PP, Teflon hay những bề mặt thường 
   xuyên bị ẩm ướt vì nhà sản xuất không đảm bảo độ bám dính ở những bề mặt này.
- Phải sử dụng dụng cụ bảo hộ lao động để đảm bảo an toàn vì nếu cố tình hít keo sẽ 
   gây khó thở hoặc suy hô hấp ảnh hưởng đến tình trạng của sức khỏe.
- Silicone Bond chứa các thành phần dễ gây cháy nên trong quá trình sử dụng hay bảo 
   quản nên tránh xa những nơi có nguồn nhiệt để phòng cháy.

Trước khi sử dụng sản phẩm cần đọc bảng số liệu về sản phẩm và nhãn dán trên lọ 
về an toàn sử dụng và các nguy hại có thể cho thể chất và sức khỏe

Luôn luôn đọc kỹ hướng dẫn sử dụng: Trước khi sử dụng sản phẩm, bạn cần đọc kỹ 
hướng dẫn sử dụng để đảm bảo hiệu quả và độ bền của keo Silicone Vạn Mỹ Bond.

ABOND Be 24300ML

Mã sản phẩm Màu sắc Thể tích Số lượng
(Lọ/ Thùng) 
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Chất trám Silicone A600 lưu hòa trung tính cao cấp là chất trám xây dựng lưu hóa 
trung tính thành một thành phần có thể dễ dàng ứng dụng trong bất kỳ thời tiết 
nào. Sản phẩm nhanh chóng lưu hóa ở nhiệt độ phòng khi tương tác với độ ẩm 
trong không khí để tạo ra một liên kết cao su silicone có kết cấu bền vững và linh 
hoạt.

SILICONE A600: KEO KẾT CẤU

A600WH

A600BK

A600BR

A600WH

A600BK

A600BR

Trắng

Đen

Caffe

Trắng

Đen

Cafe

24

24

24

20 Keo túi 

20 Keo túi 

20 Keo túi

300ML

300ML

300ML

590ML

590ML

590ML

Mã sản phẩm Màu sắc Thể tích Số lượng
(Lọ/ Thùng) 



A600WH

A600BK

A600BR

A600WH

A600BK

A600BR

Trắng

Đen

Caffe

Trắng

Đen

Cafe

24

24

24

20 Keo túi 

20 Keo túi 

20 Keo túi

300ML

300ML

300ML

590ML

590ML

590ML

keovanmy.com 14

Đặc tính: 
- Sản phẩm cô hóa trung tính đơn thành phần
- Độ kết dính tốt đối với phần lớn các vật liệu xây dựng
- Không cần sơn lót
- Lưu hóa trung tính, không bào mòn thép mạ kẽm hay gặm mòn bê tông
- Không bị rớt hay sụp đổ bất ngờ. Có thể sử dụng cho các mối nằm ngang hoặc trên 
   cao
- Dễ dàng sử dụng – một thành phần , không cần pha trộn
- Có khả năng chống chịu tốt với thiết tiết, bức xạ cực tím nên có thể sử dụng vào bất 
   kỳ mùa nào trong năm
- Tuổi thọ cao, độ bền tốt, không bị rách hay bị khô giòn 
- Phù hợp dùng cho kính, nhôm, ở nhà bếp, vệ sinh dùng thép không rỉ, các loại kim loại, 
  đá cẩm thạch và các vật dụng trong nhà, trám khe, có thể đồng thời dùng trám khe 
   các bức tường khung ẩn và nửa ẩn

Lưu ý
- Không thích hợp dùng ngâm trong nước lâu, bề mặt kín, bề mặt chất liệu có dầu hoặc 
   nước
- Không nên dùng trực tiếp dưới mặt đất
- Không nên dùng cho các mối nối có sự bào mòn quá mức hoặc trám tré các mối nối 
   chống thấm của mặt xây dựng cao cấp
- Không sử dụng cho các mục đích kết cấu chịu lực hoặc chịu tác động thể chất quá 
   mức cho phép
- Không nên để liên kết các vật liệu bị chảy dầu, chất làm mềm hoặc dung môi, miếng 
   đệm hoặc bằng lót cao su chưa lưu hóa hoàn toàn
- Không dùng với các bề mặt tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm
- Không dùng với đồng và các vật liệu xây dựng có chứa đồng
- Lưu trữ sản phẩm ở nhiệt độ khoảng 30oC trở xuống trong điều kiện chưa mở nắp 
   chai

Vật liệu cơ bản và vật liệu phụ sử dụng trong bức tường bắt buộc phải qua thử 
nghiệm độ bám dính / khả năng tương thích theo quy định, thiết kế thi công phải 
phù hợp ( thông số kỹ thuật cho tường kính, bảo hành chất lượng trong thời gian sử 
dụng.

Luôn luôn đọc kỹ hướng dẫn sử dụng: Trước khi sử dụng sản phẩm, bạn cần đọc kỹ 
hướng dẫn sử dụng để đảm bảo hiệu quả và độ bền của keo Silicone Vạn Mỹ A600.
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TÊN DỰ ÁN: 
THÀNH PHỐ HOA QUỐC TẾ TRUNG SƠN 
(THÁNG 3, NĂM 2022)

CHỦ ĐẦU TƯ: 
CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN KIẾN TRÚC TRUNG LIÊN GIANG TÂY.
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TÊN DỰ ÁN: 
VỊNH TRUNG SƠN 
(THÁNG 11 NĂM 2021)

CHỦ ĐẦU TƯ: 
CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG QUỐC GIA GIANG TÂY.
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TÊN DỰ ÁN: 
BỘ TỔNG KỸ THUẬT THỜI TRANG 
TINGUYXUAN THÀNH PHỐ ĐÔNG HUẢN 
(THÁNG 5/2023)

CHỦ ĐẦU TƯ: 
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH KIẾN TRÚC THÁI SƠN 
THÀNH PHỐ ĐÔNG HUẢN.
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TÊN DỰ ÁN: 
QUỐC TẾ TỬ LINH TRUNG SƠN 
( THÁNG 11, NĂM 2021)

CHỦ ĐẦU TƯ: 
CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG THÀNH PHỐ MAI CHÂU.
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TÊN DỰ ÁN: 
TRUNG TÂM  ĐÔNG CỐC KHU BẠCH VÂN 
THÀNH PHỐ QUẢNG CHÂU 
( 2022-2023)

CHỦ ĐẦU TƯ: 
CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG QUỐC NGUYÊN 
QUẢNG CHÂU.
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ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
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THANK YOU



CATALOGUE
VAN MY

Address

8 Phạm Hùng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, 

Hà Nội, Việt Nam

Website
 https://keovanmy.com


